
STT Số định danh Họ và tên học sinh
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Dân 

tộc
Họ tên cha Họ tên mẹ

Bán 

trú

1 074320009626 Nguyễn Ngọc Phương Anh Nữ 11/12/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Tình Nguyễn Ngọc Phương x

2 093320002205 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 15/06/2020 Tỉnh Tiền Giang Kinh Nguyễn Văn hai Nguyễn Thị cẩm Tiên X

3 038220037308 Quách Tuấn Anh Nam 04/10/2020 Tp. Hồ Chí Minh MườngQuách Văn Đức Nguyễn Thị Phương Trinh X

4 089220000378 Hình Đỗ Thiên Ân Nam 04/01/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Hình Văn Thảo Đỗ Nguyễn Thị Như Nguyệt X

5 087220003882 Nguyễn Ngọc Thiên Ân Nam 30/05/2020 Tỉnh Tiền Giang Kinh Nguyễn Ngọc Nâng Nguyễn Thị Ngọc Cảnh X

6 095320000499 Lương Thị Khánh Băng Nữ 29/06/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Lương Văn Dự Ngô Thị Kiều Nga X

7 074220000151 Từ Quốc Bảo Nam 11/01/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Từ Quang Minh Huỳnh Ngọc Hiền X

8 091220000118 Nguyễn Quốc Đại Nam 14/01/2020 Tp. Đồng Nai Kinh Nguyễn Thị Tố Uyên X

9 051320007970 Đặng Linh Đan Nữ 05/12/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Thị Minh Thư X

10 066220001231 Lê Phúc Đạt Nam 02/02/2020 Tỉnh Bình Định Kinh Lê Thanh TRúc Nguyễn thị Xuân X

11 064320011939 Nguyễn Võ Ngọc Hân Nữ 20/12/2020 Tỉnh Gia Lai Kinh Nguyễn Thanh Lâm Võ Thị Hạ X

12 074320006099 Trịnh Thanh Hiền Nữ 25/08/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Trịnh Văn Cảnh Hàn Thị Thu X

13 074220004359 Ngô Quang Hiếu Nam 16/06/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Ngô Văn Danh Trương Hoài Thy X

14 074220003608 Nguyễn Đình Gia Khiêm Nam 28/05/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Huy Tập Nguyễn Thị Thanh Nga X

15 074220004453 Ngô Duy Khương Nam 17/01/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Ngô Văn Bảo Nguyễn Thị Thùy Tiên X

16 074320002740 Đỗ Ngọc Thiên Kim Nữ 09/02/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Đỗ Minh Tuấn Võ Ngọc Thiên Hương X

17 074320000906 Nguyễn Lương Hoàng Kim Nữ 09/02/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Ngọc Anh Phương Lương Đỗ Tố Châu x

18 074320008111 Hoàng Trúc Lam Nữ 13/11/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Hoàng Xuân Phượng Võ Thị Thúy Hoài X

19 074220007708 Trần Quang Nhật Lâm Nam 28/09/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Trần Quang Cường Huỳnh Mỵ Duyên X

20 079320020135 Trịnh Nguyễn Gia Linh Nữ 13/07/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Trịnh Trọng Hiếu Nguyễn Ngọc Trinh X

21 052320006441 Nguyễn Bùi Diễm My Nữ 30/07/2020 Tỉnh Đắk Lắk Kinh Bùi Văn Hậu Nguyễn Hương Lan X

22 074220003635 Hồ Hữu Nghĩa Nam 01/06/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Hồ Công Danh Trần Bé Duy X

23 038320027699 Huỳnh Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 28/09/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Huỳnh Thanh Thảo Nguyễn Thị Loan X

24 096320009817 Hữu Hạnh Nguyên Nữ 14/06/2020 Tp. Đồng Nai Kinh Hữu Linh Nguyễn Lê Hồng Hạnh X

25 089220017007 Võ Hoàng Trung Nguyên Nam 21/09/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Võ Tuấn Khang Hoàng Thị Kim Muội X

26 074320006346 Huỳnh An Nhiên Nữ 22/09/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Huỳnh Minh Thiên Ân Huỳnh Thị Diên X

27 074320008634 Võ An Nhiên Nữ 20/11/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Võ Thành Bằng Huỳnh Kim Mai x

28 084320008004 Nguyễn Thị Tâm Như Nữ 11/07/2020 Tỉnh Vĩnh Long Kinh Nguyễn Mai Văn Chí Tâm Huỳnh Thị Huyền Trân X

29 089220003581 Chau Thiên Quang Nam 24/03/2020 Tp. Hồ Chí Minh Khơ-meChau Đa Ra Trần Ngọc Thuỷ X

30 074220012433 Đỗ Trần Anh Tài Nam 02/07/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Đỗ Quốc Huy Trần Thị Kim Huệ

31 074220009956 Lưu Văn Tâm Nam 25/12/2020 Tỉnh Đắk Lắk Kinh Lưu Văn Lĩnh Phạm Thị Nguyệt X

32 038320029922 Lê Thanh Thảo Nữ 19/11/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Lê Thế Hải Lê Thị Huyền X

33 083313009278 Nguyễn Ngọc Mai Trâm Nữ 29/05/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Trường Giang Nguyễn Thị Bé Thy X

34 074320010540 Võ Tấn Trí Nam 09/06/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Võ Tấn Dương Tăng Ngọc Huyền X

35 094220004257 Nguyễn Minh Triết Nam 20/07/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Minh Hiếu Phạm Thị Bích Ngân X

36 068220001339 Kơ Să Nguyễn Gia Uy Nam 02/10/2020 Tỉnh Lâm Đồng Cơ-ho Nguyễn Thanh Lâm Kơ Să Ka Tiết X

37 089320014440 Nguyễn Ngọc Khánh Vân Nữ 13/05/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Hồ Thị Ngọc Ngà X

38 074320008385 Trần Ngô Khánh Vy Nữ 30/11/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Trần Anh Duy Ngô Hồng Nhung X

39 074320000374 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 30/01/2020 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Dũng Trần Nguyễn Anh Thư X

40 074318006962 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 23/10/2018 Tp. Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Hiếu Nguyễn Thị Ngọc Huyền LB

41 089219003812 Trần Thanh Hải Nam 02/04/2019 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Trần Bình Phú Nguyễn Thị Loan LB

42 087319013383 Nguyễn Phạm Ánh Dương Nữ 08/11/2019 Tp.Hồ Chí Minh Kinh Nguyễn Văn Đặng Phạm Hoàng Thoại Ngân
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